Kế hoạch bài dạy Lớp 1B                                  Trường Tiểu học Hòa Thạch A
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 7 tháng 9 năm 2023
Tự nhiên và xã hội
Bài 1: KỂ VỀ GIA ĐÌNH (Tiết 1 - Trang 6, 7)
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk81485825] Sau bài học, học sinh:
- Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.
- Nêu được một số công việc mà các thành viên thường làm và các hoạt động vui chơi của các thành viên trong gia đình Hoa.
- Tự giác tham gia công việc nhà phù hợp
- Thể hiện được cách ứng xử phù hợp với các thành viên trong gia đình.
- Yêu quý, trân trọng, các thành viên trong gia đình .
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Hình trong SGK 
- Tranh ảnh các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà ở một số gia đình, bài hát về gia đình.
2. Học sinh: 
- Một số tranh, ảnh về gia đình mình (nếu có)
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chọn và hát một bài hát về gia đình (Cả nhà thương nhau (Sáng tác: Phan Văn Minh),sau đó dẫn dắt vào bài mới.
II. Khám phá
a. Hoạt động 1
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK (hoặc hình phóng to)
- GV  đặt câu hỏi để HS nhận biết và kể về những thành viên trong gia đình Hoa
b. Hoạt động 2
GV  đưa ra câu hỏi gợi ý:
-Ông bà, bố mẹ Hoa thường làm gì vào lúc nghỉ ngơi? 
-Mọi người trong gia đình Hoa có vui vẻ không? ...) 
III. Thực hành
- GV hướng dẫn từng cặp đôi hoặc nhóm HS kể cho nhau nghe về gia đình mình 
+Gia đình em có những thành viên nào? 
+Mọi người trong gia đình em thường làm gì vào thời gian nghỉ ngơi? …).
- GV gọi 1-2 HS lên kể trước lớp, khuyến khích những học sinh có ảnh gia đình.
VI. Củng cố, dặn dò
-  Dặn dò HS hát những bài hát về gia đình cho ông bà, bố mẹ nghe.
- Khuyến khích HS về nhà tự giác thực hiện một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi như gấp quần áo, tự dọn đồ chơi, góc học tập…
V. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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 Hoạt động trải nghiệm
Bài 2: NHỮNG VIỆC NÊN LÀM TRONG GIỜ HỌC,  GIỜ CHƠI 
(Tiết 1 - Trang 9)
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
HS có khả năng:
- Nêu được những việc nên và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
- Rèn kĩ năng kiên định, từ chối thực hiện những việc không nên làm trong giờ học.
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng thuyết phục bạn từ bỏ ý định thực hiện những việc không nên làm trong giờ học và giờ chơi.
- Hình thành phẩm chất trách nhiệm với những việc làm của mình trong giờ học và giờ chơi.
- Yêu thích môn học.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: 
- Một số hình ảnh về những hành vi nên và không nên làm trong giờ học.
- Một số hình ảnh hoặc thẻ chữ về những hành vi nên và không nên làm trong giờ chơi
- Một số tình huống phù hợp với thực tế để có thể thay thế các tình huống được gợi ý trong hoạt động 4
- Bài thơ Chuyện ở lớp, 1 quả bóng nhỏ, …
2. Học sinh: 
- Nhớ lại những điều đã học về những việc thực hiện nội quy trường, lớp ở các bài trước và ở môn Đạo đức
- Thẻ có 2 mặt: xanh/ mặt cười, đỏ/ mặt mếu
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I. Khởi động
-GV đọc bài thơ Chuyện ở lớp
-Đặt câu hỏi: Các bạn trong bài thơ đã làm những điều gì không nên làm trong lớp? Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những việc nên và không nên làm trong giờ học và giờ chơi.
II. Khám phá
Hoạt động 1: chỉ ra những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK,  thảo luận cùng bạn để xác định việc nên làm trong giờ học và việc nên làm trong giờ chơi
- Yêu cầu HS trả lời
- Các bạn lắng nghe để bổ sung, điều chỉnh
GV giải thích và chốt lại: tranh 1, 3 là những việc nên làm trong giờ học; tranh 2 và 4 là những việc nên làm trong giờ chơi.
Hoạt động 2: Kể thêm những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi mà em biết
- GV yêu cầu HS bổ sung những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi mà các em biết
- GV ghi ý kiến đúng của HS
- GV khen ngợi, tổng hợp, phân tích, bổ sung và chốt
- GV lần lượt nên từng việc nên làm trong giờ học, giờ chơi và yêu cầu các em giơ thẻ mặt cười nếu đã thực hiện việc nên làm, còn giơ thẻ mặt mếu nếu không thực hiện được
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động
III. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò chuẩn bị bài sau
D. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
=========================================================
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TIẾNG VIỆT
BÀI 3: C, c, /
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Phẩm chất: 
       Chăm chỉ: có ý thức vận dụng kiến thức kĩ năng đã học được ở nhà trường vào đời sống hằng ngày.
2. Năng lực: 
 - Tự chủ tự học: Tự hoàn thành công việc học tập của mình.
 - Năng lực ngôn ngữ: 
 + Nhận biết và đọc đúng “ C c  và thanh sắc”
 + Viết đúng chữ  c  và các tiếng, từ có chữ  c  và dấu sắc .
 + Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi.
 + Phát triển năng lực quan sát.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Gv: Chữ mẫu C, c, dấu sắc, tranh minh họa trong S Hs, câu văn Nam và bố câu cá viết trên bảng phụ,…
-  Hs: bảng con , phấn, bộ đồ dùng, vở Tập viết, S Hs.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TIẾT 1
1. Khởi động:
a. Mục tiêu: Ôn lại kiến thức bài cũ cho  Hs.
b. Cách tiến hành:
- Cho Hs đọc B, b, ba, bà, ba ba.
- Hs nhận xét, Gv nhận xét.
2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nhận biết chữ  c và dấu sắc.
a. Mục tiêu: Hs nhận biết c và dấu sắc qua nội dung tranh.
b. Cách tiến hành:
-  Hs quan  sát tranh (phần nhận biết SHS trang 18), trả lời câu hỏi:
       Em thấy gì trong tranh ? 
- Hs nhận xét câu trả lời của bạn.
- Gv chốt  lại câu trả lời đúng của  Hs.
- Gv treo câu thuyết minh cho bức tranh: Nam và bố đi câu cá.
- Gv đọc câu.
-  Hs đọc theo Gv.
- Gv rút chữ mới c và dấu sắc, giới thiệu và gắn bảng c.
- Gv giới thiệu với học sinh thêm c .
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
a. Mục tiêu: Hs đọc chính xác âm, tiếng, từ có chứa c
b. Cách tiến hành:
2.1. Đọc âm c:
- Gv đưa chữ c, đọc mẫu.
- Hs đọc cá nhân, đồng thanh.
- Hs tìm trong bộ đồ dùng chữ c ghép vào bảng cài, sau đó đọc cá nhân.
- Hs tìm dấu sắc, gán bảng và đọc.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa cách phát âm cho học sinh. 
2.2. Đọc tiếng:
- Gv giới thiệu mô hình tiếng mẫu: 
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 + Cho  Hs đọc âm c, a và đánh vần (cờ - a - ca; cờ - a- ca -  sắc  - cá)   Hs đánh vần cá nhân, đồng thanh. 
+  Hs đọc trơn : c, c
- Ghép chữ tạo thành tiếng:
+ Cho Hs phân tích tiếng ca, cá.
+  Hs nhận xét.
+ Gv nhận xét, cho  Hs dùng bộ chữ và lần lượt ghép bảng cài tiếng ca, cá.
+  Hs nhận xét lẫn nhau, Gv nhận xét, 
+  Hs đọc cá nhân, đồng thanh từng tiếng mới ghép trong bảng cài.k k k
2.3. Đọc từ ngữ:
- Gv cho  Hs quan sát tranh ca, cà, cá, hỏi Hs tranh vẽ những gì ?
- Gv nhận xét, rút tiếng mới “ ca, cà, cá”
- Hs trả lời, Gv rút từ mới ba ba, Hs đọc cá nhân – đồng thanh. 
- Gv nhận xét, chỉnh sửa cách phát âm của Hs.
2.4. Đọc tiếng, từ ngữ:
- Hs đọc cá nhân, đồng thanh các tiếng, từ ngữ.
- Hs nhận xét bạn đọc.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa cho Hs sinh.
* Hoạt động 3: Viết bảng.
a. Mục tiêu: Hs viết c, cá vào bảng con cỡ chữ vừa.
b. Cách tiến hành:
- Gv treo bảng phụ đã viết sẵn chữ c Hs quan sát. 
- Gv giới thiệu cấu tạo c, Hs lắng nghe: 
- Gv viết mẫu trên bảng lớp, vừa viết vừa nêu quy trình, Hs vừa theo dõi vừa lắng nghe Gv hướng dẫn.
 - Hs tập viết nét trên không để định hình cách viết.
 - Hs viết chữ c thường (cỡ vừa) vào bảng con, Gv theo dõi, hỗ trợ Hs khi viết.
 - Cho Hs trình bày bảng con, Hs nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.
 - Gv nhận xét, đánh giá chữ viết của  Hs. 
 - Gv viết mẫu cá, vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết. 
 - Hs viết bảng con.
 - Hs nhận xét chữ viết của bạn. Gv nhận xét.
 - Hs viết cá  vào bảng. Gv quan sát, nhắc nhở Hs lưu ý khoảng cách giữa chữ c và a, cách đặt dấu sắc trên a.
      Hs nhận xét  chữ viết của bạn, Gv nhận xét, chỉnh sửa cho Hs.
TIẾT 2
*Khởi động: Cho Hs chơi trò chơi.
*Hoạt động 4: Đọc câu.
a. Mục tiêu: Hs trả lời chính xác nội dung tranh và đọc được câu ứng dụng có chứa âm c.
b. Cách tiến hành:
-  Hs quan sát  tranh đầu SHS trang 19.
- Gv hỏi: 
+ Bà và Hà đang ở đâu ?
+ Hà nhìn thấy gì dưới hồ ?
+ Em thử đoán xem hà nói gì với bà?
- Hs trả lời, các Hs khác nhận xét.
- Gv nhận xét, ghi bảng A, cá 
- Cho Hs tìm tiếng có chứa c, Hs tìm và nêu.
- Gv nhận xét.
- Cho  Hs đọc cá nhân, đồng thanh - Gv nhận xét, chỉnh sửa cho Hs.
* Hoạt động 5: Nói theo tranh.
a. Mục tiêu: Hs quan sát và nói được nội dung theo tranh, đóng vai theo tranh.
b. Cách tiến hành:
- Hs quan sát tranh 1 phần Nói (SHS trang 19), trả lời câu hỏi: 
+ Em nhìn thấy ai trong tranh ?
+ Nam đang ở đâu?
+ Theo em, Nam sẽ nói gì khi gặp bác bảo vệ ?
+ Nếu là bác bảo vệ em sẽ nói gì với Nam?
-  Hs nhận xét, điều chỉnh lời nói của bạn.
- Gv nhận xét, chốt lại nội dung tranh: Nam đang đi vào trường. Nhìn thấy bác baior vệ, Nam chào: Cháu chào  bác ạ. Bác bảo vệ cười chào nam: Bác chào cháu,…
 + Tranh vẽ cảnh ở đâu?
 + Có những ai trong tranh?
 + Nam đang làm gì ?
 + Em thử đoán xem Nam sẽ nói gì với các bạn?
 + Theo em, các bạn trong lớp sẽ nói gì với Nam ?
- Hs nhận xét câu trả lời của bạn. Các Hs khác nhận xét.
- Gv nhận xét, chốt lại nội dung tranh: Tranh vẽ cảnh lớp học trước giờ học. Trong lớp đã có một số bạn. Nam vai đeo cặp, mặt tươi cười bước vào lóp và giơ tay vẫy chào các bạn. Nam nói, chào các bạn. Một bạn trong lớp giơ tay lên chào lại Nam.
- Chia lớp thành 4 nhóm 2 nhóm đóng vai theo 1 tranh.
- Đại diện nhóm lên đóng vai.
- Các nhóm nhận xét.
- Gv nhận xét về thái độ, nét mặt, cử chỉ, lời nói của  Hs khi đóng vai.
 *Hoạt động 6: Viết vở Tập viết.
a. Mục tiêu: Hs tô và viết được c, cá vào vở Tập viết.
b. Cách tiến hành:
- Hs tô chữ c, từ  cá  vào vở Tập viết 1, tập một.
- Gv quan sát, hỗ trợ cho những Hs gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng quy trình. 
- Gv nhận xét và sửa bài cho một số  Hs.
 3. Củng cố, dặn dò:
- Gv cho Hs đọc lại âm “c, ca, cá,  cà”.
- Gv nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên Hs.
- Dặn Hs đọc, viết lại bài ở nhà. Thực hành giao tiếp ở nhà.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
=========================================================
Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023
Đạo đức
Chủ đề: TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Bài 4: EM GIỮ TRANG PHỤC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Phẩm chất chủ yếu:
- Chăm chỉ: Thường xuyên thực hiện các công việc để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ trang phục gọn gàng,  sạch sẽ  .
2. Năng lực chung:
       Tự chủ và tự học: Tự thực hiện giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ đúng cách. 
3. Năng lực đặc thù:
3.1. Năng lực điều chỉnh hành vi:
- Năng lực nhận thức chuẩn mực hành vi: Nêu được các việc cần làm để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ; trình bày được vì sao phải làm như thế. 
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự thực hiện giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ đúng cách .
3. 2. Năng lực phát triển bản thân:
- Thực hiện các việc chăm sóc bản thân như giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Tự tìm hiểu thêm một số cách để chăm sóc bản thân nói chung, giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ nói riêng qua việc học bạn, người thân, những người xung quanh, thầy cô,....
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh, một số trang phục, truyện, hình dán mặt cười- mặt mếu, bài hát “ Chiếc áo mùa đông”
- Học sinh: Bút, các vật dụng cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Hoạt động khởi động: Bài hát " Chiếc áo mùa đông” 
a. Mục tiêu: 
- Học sinh có tâm thế thoải mái, vui vẻ.
- Học sinh nêu được các việc làm để có mái tóc sạch sẽ.
b. Cách tiến hành
- Hs  vừa hát vừa vỗ tay bài hát “ Chiếc áo mùa đông”
- Hs trả lời câu hỏi:
+ Bài hát nói đến điều gì ?
+ Theo em, bạn nhỏ cần làm gì để giữ gìn chiếc áo mùa đông mà mẹ đan tặng?
· HS nhận xét.
· GV nhận xét, giới thiệu bài.
c. Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
*Dự kiến đánh giá:
- Học sinh hát và vỗ tay theo giai điệu bài hát, trả lời thành câu hoàn chỉnh. (HS đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs) 
- Hs lắng nghe Gv tổng kết: Để có trang phục gọn gàng, sạch sẽ em cần biết cách giữ gìn trang phục hằng ngày.
=> Hs chuẩn bị tâm thế vào bài mới: “ Chủ đề 1: Tự chăm sóc bản thân; bài “ Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ”.
2. Hoạt động khám phá vấn đề: 
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu vì sao cần giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Gv đọc cho Hs nghe câu chuyện để dẫn vào tình huống trong tranh như:
      Sáng nay, Minh dậy sớm. Sau khi đanh răng rửa mặt và ăn sáng, Minh mặc bộ váy động phục của trường đã chuẩn bị từ hôm trước. Minh cẩn thận vuốt thẳng tay áo, kiểm tra cúc áo và cổ áo. Soi mình trong gương, Minh cảm thấy thật thoải mái trong bộ trang phục gọn gàng, sạch sẽ. Vừa vào đến lớp, Minh gặp Nam mặc trang phục luộm thuộm đang đi rất vội vã. Nhìn thấy Minh, Nam nói: “ Sáng nay tớ dậy muộn”
- Hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
a. Mục tiêu:
- Nêu được các việc cần làm để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Trình bày được vì sao phải làm như thế. 
b. Cách tiến hành:
- Học sinh quan sát tranh trang 12 (SGK) và trả lời câu hỏi:
- Vì sao em phải cần giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ? 
- Hs trả lời cá nhân (vài em học sinh nêu).
 - Học sinh nêu cách giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ (3 - 5 học sinh nêu)
c. Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
* Dự kiến tiêu chí đánh giá:
- Hs trả lời thành câu hoàn chỉnh, nêu được vì sao cần giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ, nếu không giữ đôi tay thì điều gì sẽ xảy ra  (Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs)
d. Kết luận:
    Trang phục gọn gàng, sạch sẽ giúp em tự tin, vui vẻ và thoải mái hơn. Trang phụ gọn gàng, sạch sẽ giúp em đẹp hơn trong mắt  mọi người.
2.2. Hoạt động 2: Em mặc và giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
a. Mục tiêu:
       Thường xuyên thực hiện các công việc để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
b. Cách tiến hành:
- Gv treo tranh lên bảng.
- Hs quan sát. 
- Gv hỏi: Để kiểm tra xem đã mặc trang phục gọn gàng chưa, chúng ta cần làm gì
- Gv gợi ý các hành động:
+ Tranh 1: Bẻ cổ áo.
+ Tranh 2: Kiểm tra cài cúc áo.
+ Tranh 3: Kiểm tra việc cho áo vào quần.
+ Tranh 4: Kiểm tra việc cài quai dép.
- Gv mời cả lớp cùng đứng tại chỗ thực hiện kiểm tra và chỉnh lại trang phục của mình.
*Kết luận: Để mặc trang phục gọn gàng, em cần vuốt thẳng ảo, bẻ cổ áo cho gọn gàng, kiểm tra cúc áo cài lệch, bỏ áo vào quần, kiểm tra cài quai dép…
c. Dự kiến sản phẩm: Hs thực hiện được
* Dự kiến tiêu chí đánh giá:
- Hs thực hiện được.  
- Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs.
 *Kết luận: Để mặc trang phục gọn gàng, em cần vuốt thẳng ảo, bẻ cổ áo cho gọn gàng, kiểm tra cúc áo cài lệch, bỏ áo vào quần, kiểm tra cài quai dép…
- Gv tiếp tục cho Hs quan sát tranh.
- Hs quan sát tranh.
- Gv hỏi: Chúng ta sẽ làm gì để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ?
- Gv gợi ý các hành động:
+ Tranh 1:  Giặt quần áo sạch sẽ hằng ngày.
+ Tranh 2: Giũ phẳng và phơi khô.
+ Tranh 3: Gấp gọn quần áo cho vào tủ.
- Hs trả lời. 
*Kết luận: Những việc cần làm: giặt sạch, phơi khô quần áo, gấp quần áo gọn gàng và cất quần áo đúng nơi quy định; không vò, vứt quần áo bừa bãi, không lau tay bẩn vào quần áo; giày, dép, mũ cất đúng nơi quy định.
HS lên thực hiện, Hs nhận xét 
3. Hoạt động luyện tập: 
3.1. Hoạt động luyện tập 1: “Ai đúng? – Ai sai” 
a. Mục tiêu:
-  Học sinh đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
b. Cách tiến hành:
- Hs quan sát, tìm hiểu nội dung các tranh trong SGK trang 13 và giơ bảng Đúng- Sai.
- Gv cùng Hs làm rõ nội dung từng tranh
+ Tranh 1: Lau giày
+ Tranh 2: Gấp quần áo
+  Tranh 3: Vo quần áo vứt xuống sàn nhà.
- Gv giao nhiệm vụ cho Hs theo các câu hỏi:
+ Tranh thể hiện bạn đã biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ?
+ Tranh thể hiện bạn chưa  biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ?
- Hs giải thích lí do chọn Đúng hoặc Sai.
- Gv kết luận: 
+ Tranh 1, 2 thể hiện bạn đã biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
+ Tranh 3 thể hiện bạn chưa biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
c. Dự kiến sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs.
* Dự kiến tiêu chí đánh giá:
- Hs trả lời thành câu hoàn chỉnh, nên học tập những bạn biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs.
*Kết luận: 
      Em cần học tập hành động giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ của các bạn
tranh 1, 2; không nên làm theo hành động của các bạn tranh 3. 
3.2. Hoạt động luyện tập 2: Em hãy chia sẽ cùng bạn.
a. Mục tiêu:
-  Học sinh học tập bạn biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
b. Cách tiến hành:
- Gv nêu yêu cầu: Em hãy chia sẽ với bạn cách giữ trang phục của em.
- Hs thảo luận nhóm đôi chia sẽ cùng bạn.
- Nhóm trình bày. 
- Tuyên dương nhóm làm tốt, động viên các nhóm còn lại.
c. Dự kiến sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs.
* Dự kiến tiêu chí đánh giá
- Hs trả lời thành câu hoàn chỉnh, nên học tập những bạn biết giữ trang phục gọn gàng  sạch sẽ.
- Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs.
4. Hoạt động vận dụng: 
*Hoạt động 1: “Đưa ra lời khuyên cho bạn”. 
a. Mục tiêu:
- Học sinh tự thực hiện giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ đúng cách 
- Tập thói quen giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Gv giới thiệu tình huống: Tan học, Tuấn và Minh thường cởi áo vứt xuống sân trường để đá bóng cùng các bạn.
- Gv gợi ý Hs có thể đưa ra những lời khuyên khác nhau:
+ Tuấn và Minh không nên vứt áo xuống sân trường như vậy.
+ Hai bạn không nên cởi áo ra như thế.
+ Các bạn ơi chúng ta cần giữ quần áo sạch sẽ.
- Học sinh thực hiện nêu các lời  khuyên khác nhau rồi chọn ra lời khuyên hay  nhất.
- Học sinh trình bày. 
- Gv lắng nghe cùng học sinh, khen những học sinh thực hiện tốt, động viên, hướng dẫn giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
c. Dự kiến sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs.
* Dự kiến tiêu chí đánh giá:
- Hs trả lời thành câu hoàn chỉnh, nêu ra được các lời khuyên hay. 
- Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs.
*Kết luận: Chúng ta không nên cởi áo ra để chơi đùa, nếu đã cởi ra cần gấp gọn và để ở nơi sạch sẽ. Không vứt áo dưới sân trường.
*Hoạt động 2: Em rèn thói quen giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ. 
a. Mục tiêu:
- Học sinh tự đánh giá bản thân biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Tập thói quen giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
b. Cách tiến hành: 
- Học sinh thảo luận nhóm đôi xem ai đã biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.  
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh trình bày. 
- Gv lắng nghe cùng học sinh, khen những học sinh thực hiện tốt, động viên, hướng dẫn giữ trang phục gòn gàng, sạch sẽ.
c. Dự kiến sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs.
*Dự kiến tiêu chí đánh giá:
- Hs trả lời thành câu hoàn chỉnh.
- Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs.
*Kết luận: Em luôn rèn luyện thói quen giữ gìn trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
5. Hoạt động tổng kết: 
- Hs trả lời câu hỏi: Các em rút ra được điều gì sau bài học này ?
- Gv chốt lại nội dung bài:
- Chúng ta không nên cởi áo ra để chơi đùa, nếu đã cởi ra cần gấp gọn và để ở nơi sạch sẽ. Không vứt áo dưới sân trường.
- Em luôn rèn luyện thói quen giữ gìn trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Gv cho Hs cùng đọc lời khuyên trong SGK, trang 13.
Giữ gìn trang phục gọn gàng
Thơm tho, sạch sẽ em càng đáng yêu.
- Gv nhận xét, đánh giá sự tham gia của Hs, tuyên dương những Hs học tập tích cực và hiệu quả.
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Đạo đức
Bài 5: GIA ĐÌNH CỦA EM (Tiết 1 - Trang 14)
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học này, HS sẽ:
+ Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.
+ Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình ; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
 - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1
- Tranh ảnh, truyện, hình dán chữ v – chữ x, âm nhạc (bài hát “Cả nhà thương nhau” sáng tác Phan Văn Minh
- Máy tính, bài giảng PP 
2. Học sinh 
- SGK, vở bài tập đạo đức 1
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Khởi động:
-Gv tổ chức cho cả lớp hát bài “Cả nhà thương nhau”
+Bài hát cho em biết điều gì?
+Cả nhà trong bài hát thương nhau như thế nào?
	
- HS hát và trả lời

	Gia đình là nơi luôn tràn đầy yêu thương, hạnh phúc khi mọi thành viên trong gia đình đều biết yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Đó cũng là nội dung chúng ta tìm hiểu qua bài học hôm nay.

	II. Khám phá:
Hoạt động 1: Khám phá sự cần thiết của tình yêu thương
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát tranh thứ nhất trả lời câu hỏi:
+ Gia đình bạn nhỏ gồm những ai? 
+ Nét mặt của mọi người trong bức tranh như thế nào?
- Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt.
	


- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm
 - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận thông qua bức tranh.
- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.
 

	Các thành viên trong gia đình bạn nhỏ gồm: ông, bà, bố, mẹ, bé gái và bạn trai. Bạn trai khoanh tay, lễ phép chào ông bà trước khi đi học. Ông bà nhìn bạn với ánh mắt trìu mến. Còn bé gái mang bánh mời bố me, bố mẹ cảm động, hạnh phúc đón nhận tình cảm của của em.

	- Giáo viên treo các bức tranh thứ hai (hoặc dùng các phương tiện dạy học khác để chiếu hình” để kể về câu chuyện “Thỏ con bị lạc”
- Giáo viên yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn và trả lời câu hỏi:
+ Khi lạc nhà, thỏ con gặp điều gì?
+ Nếu thiếu sự quan tâm, chăm sóc trong gia đình thì điều gì sẽ xảy ra?
- Nếu thiếu sự quan tâm, chăm sóc trong gia đình thì sẽ không được dạy các kĩ năng sống, không được chăm sóc đầy đủ, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động tiêu cực, dễ trở thành một đứa trẻ tự kỷ, tăng động.
- Giáo viên liên hệ thêm: Ở nhà các em thường được bố, mẹ và người thân quan tâm, chăm sóc như thế nào?
	- Học sinh thực hiện
Tranh 1: Mải mê chạy đến vườn cà rốt ở phía xa nên Thỏ con không nghe thấy mẹ gọi.
Tranh 2: Vừa nhổ củ cà rốt, Thỏ con bị chó đuổi chạy, rơi củ cà rốt.
Tranh 3: Thỏ con sợ hãi nấp dưới bụi cây, ôm bụng khóc vì đói.
Tranh 4: Thỏ con tìm thấy mẹ, mẹ ôm Thỏ con vào lòng.
Thỏ con núp dưới bụi cây đói bụng, cô đơn, sợ hãi.
 - Học sinh trả lời


	Gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi con người. Sự quan tâm chăm sóc của người thân là cầu nối, tạo sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình.

	Hoạt động 2: Khám phá những biểu hiện của tình yêu thương trong gia đình
- Treo 8 bức tranh trong mục Khám phá, chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm 4 học sinh. Giao nhiệm vụ mỗi thành viên trong nhóm kể về một hành động hoặc việc làm thể hiện tình yêu thương trong gia đình
-Giáo viên lắng nghe, nhận xét
	


- HS quan sát và nói nội dung tranh

	Mỗi chúng ta đều mong muốn nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người thân trong gia đình. Vì vậy chúng ta nên có những hành động việc làm đúng để bày tỏ sự biết ơn, quan tâm của mình với mọi người.

	III. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
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TOÁN
BÀI 4: SO SÁNH SỐ (Tiết 4)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Phẩm  chất:
- Chăm chỉ: Rèn luyện tính cẩn thận ,nhanh nhẹn 
- Trung thực: Biết tự thực hiện so sánh số lượng “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”, tự đánh giá mình và bạn.
2. Năng lực :
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết quan sát, so sánh số lượng và sử dụng từ lượng “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau” khi so sánh, sử dụng dấu< ; > ; =  khi so sánh các số.
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập theo quan hệ  “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”
2.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận: 
+ Biết được  và tìm ra nhóm  sự vật có số lượng lượng “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”
+ Dựa trên các tranh, nhận biết được cách so sánh, xếp thứ  tự các số trong phạm vi 10 (ở các nhóm có không quá 4 số)
- Năng lực giao tiếp: Nêu được cách so sánh số, đặt được dấu <  ; > ; = phù hợp.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: 
+ Sách giáo khoa, phiếu học tập tranh trong SGK 30, 31.
+ Các nhóm  đồ vật, mô hình
- Hs: Bảng con, vở ô li, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
*Hoạt động 1: Khởi động.
a. Mục tiêu: 
- Củng cố  kiến thức theo quan hệ “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”
- Hs biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập theo quan hệ “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”qua việc tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” điền  > ; <   ;   =
b. Cách tiến hành:  
- Hs lắng nghe Gv nêu yêu cầu của bài.
- Hs lắng nghe và hiểu yêu cầu.
- Yêu cầu Hs quan sát (Gv chuẩn bị quả cam, quả táo)
+ Có mấy quả cam? Mấy quả táo?
a/Quả cam nhiều hơn quả táo ?
b/Quả táo nhiều hơn quả cam ?
- Hs phát biểu bằng cách giơ bảng con ghi đáp án của mình 
- Hs khác nhận xét.
- Hs lắng nghe Gv nhận xét: Có 4 qảu cam và 5 quả táo, quả táo nhiều hơn quả cam, vậy đáp án đúng là b.
- Gv hỏi tiếp: muốn có quả cam và quả táo bằng nhau ta làm như thế nào?
- Hs phát biểu, Hs khác nhận xét.
- Hs lắng nghe Gv nhận xét, tuyên dương Hs có cách làm đúng.
Dự kiến sản phẩm:
- Tạo cơ hội cho Hs trải nghiệm tìm mối quan hệ  lớn hơn, bé hơn, bằng  nhau.
- Hs nhận biết được cách so sánh với  mối quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng  nhau.
- Thông qua hoạt động Hs có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thực hiện nhiệm vụ nhóm.
Đánh giá hoạt động:
      Hs tích cực trao đổi họp tác cùng nhau tìm để số có mối quan hệ  lớn hơn,  bé hơn, bằng  nhau.
*Hoạt động 2.Thực hành ,luyện tập.  
a. Mục tiêu: Biết quan sát, so sánh số lượng và sử dụng từ lượng “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau” khi so sánh, sử dụng dấu< ; > ; =  khi so sánh các số.
Biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập theo quan hệ   “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”
b. Cách thực hiện:
*Bài 1: >, <, =
- Hs lắng nghe Gv nêu yêu cầu của bài.
- Hs lắng nghe và hiểu yêu cầu.
- Yêu cầu Hs quan sát tranh thứ nhất ( tranh trang 30)
+ Mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn?
+ Vậy 5 ? 5 ta điền dấu gì ?
- Hs đếm số chấm trong mỗi hình, rồi đặt dấu >, <, = thích hợp
- Hs khác nhận xét
- Yêu cầu Hs trao đổi nhóm đôi với tranh còn lại.
- Hs đếm số chấm trong mỗi hình, rồi đặt dấu >, <, = thích hợp
- Hs khác nhận xét.
- Hs lắng nghe  Gv nhận xét đưa ra đáp án đúng. 3 < 5 ;1  >  0  ; 4  > 2 
*Bài 2: Số ?
- Hs lắng nghe Gv nêu yêu cầu của bài.
- Hs lắng nghe và hiểu yêu cầu.
- Hs nêu thứ tự các số từ 0 đến 10 ( Gv ghi bảng 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)
+ Số nào lớn hơn 9? Hoặc  Khi đếm sau số 9 là số mấy?
- Hs thực hiện điền số vào bảng con ( 10)
- Hs nhận xét
- Hs lắng nghe  Gv nhận xét kết luận 10 > 9
- Yêu cầu Hs trao đổi nhóm 4 về các phép tính còn lại ( tranh trang 30)
4  =   ?   ;  ?  < 1    ;  2  =   ?
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả
- Hs nhóm khác nhận xét
- Hs lắng nghe Gv nhận xét đưa ra đáp án đúng: 4  =4  ; 0 <1  ; 2  =2
*Bài 3: Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất?
- Hs lắng nghe Gv nêu yêu cầu của bài.
- Hs lắng nghe và hiểu yêu cầu.
- Hs quan sát (tranh trang 31) và nghe câu hỏi
+ Có mấy chiếc tàu ?
+ Mỗi tàu chở mấy thùng hàng?
- Hs đếm số thùng hàng trên mỗi tàu và phát biểu: Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất?
- Hs nêu câu trả lời bằng cách giơ bảng con có ghi đáp án mình chọn
- Hs lắng nghe Gv nhận xét tuyên dương: Vậy tàu B chở nhiều thùng hàng nhất.
Dự kiến sản phẩm: 
- Hs biết quan sát, so sánh số lượng và sử dụng từ lượng “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau” khi so sánh, sử dụng dấu< ;> ;=  khi so sánh các số.
- Hs biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập theo quan hệ   “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”
Đánh giá hoạt động:
       Hs tích cực trao đổi họp tác cùng nhau tìm để số có mối quan hệ  lớn hơn,  bé hơn,bằng  nhau.
*Hoạt động 3:Vận dụng. 
a. Mục tiêu:
        Hs biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập theo quan hệ “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”qua việc tham gia hoạt động   điền  > ; <   ;   =
b. Cách thực hiện:
*Bài 4: Số?
- Hs lắng nghe Gv nêu yêu cầu của bài.
- Hs lắng nghe và hiểu yêu cầu.
- Hs quan sát (tranh trang 31) và nghe câu hỏi: Tranh có mấy loại quả? Quả gì ? có màu gì?
-Yêu cầu Hs trao đổi nhóm 6 Gv phát phiếu BT 4 cho các nhóm.
a/Có  ? quả màu đỏ và ? quả  màu xanh ?    ?   <  ?
b/Có  ? quả ớt và  ?  quả táo:                        ?   >  ?
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Hs lắng nghe Gv nhận xét đưa ra đáp án đúng:
a/Có  4  quả màu đỏ và 5 quả  màu xanh ?   4   <  5
b/Có  5 quả ớt và  4 quả táo :    5   >  4
Dự kiến sản phẩm:
- Hs biết trao đổi, giúp đỡ nhau hoàn thành các bài tập theo quan hệ “Lớn hơn”, “Bé hơn”, “Bằng nhau”qua việc tham gia hoạt động   điền  > ; <   ;   =
- Thông qua hoạt động Hs có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thực hiện nhiệm vụ nhóm.
Đánh giá hoạt động:
       Hs tích cực trao đổi họp tác cùng nhau tìm để số có mối quan hệ  lớn hơn,  bé hơn,bằng  nhau.
*Hoạt động 4: Đánh giá. 
- Biết nhận xét đánh giá về bạn
- Hs biết quan sát so sánh số lượng và sử dụng từ “bằng nhau” dấu= khi so sánh các số.
- Hs nắm yêu cầu trả lời  đúng các câu hỏi khai thác về   lớn hơn,  bé hơn,bằng  nhau.
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng  lớn hơn,  bé hơn,bằng  nhau.
- Hs tích cực trao đổi họp tác cùng nhau tìm để số có mối quan hệ  lớn hơn,  bé hơn,bằng  nhau.
*Củng cố, dặn dò:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
- Nhận xét chung tiết học.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Thứ Sáu ngày 13  tháng 10 năm 2023
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 6: Lớp học của em (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận thức khoa học:
+ Nêu được tên, địa chỉ trường học, lớp học, tên cô giáo chủ nhiệm và một số bạn trong lớp học.
+ Nêu được tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học và công dụng của các loại đồ dùng đó.
- Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
+ Học sinh đặt được các câu hỏi về lớp học, các thành viên và hoạt động trong lớp học.
+ Học sinh quan sát tranh ( SGK) tự nêu yêu cầu cho bạn trả lời.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng: 
+ Làm được những việc phú hợp để giữ lớp học sạch, đẹp.
+ Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng đúng cách đồ dùng, thiết bị trong lớp học.
2. Phẩm chất chủ yếu: 
- Chăm chỉ: Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng đúng cách đồ dùng, thiết bị trong lớp học.
- Trách nhiệm: Kính trọng thầy cô giáo, hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong lớp.
3.Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tích cực tham gia các hoạt động của lớp và biết ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô.
- Giao tiếp và hợp tác: Học sinh tích cực thảo luận nhóm, tương tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh SGK; Chuẩn bị 2-3 bộ phiếu bìa, mỗi bộ phiếu gồm nhiều tấm bìa nhỏ, trên mỗi tấm bìa ghi tên một số đồ dùng có trong lớp học (bàn Gv, bảng đen, đồng hồ).  Một số bộ bìa để tổ chức trò chơi.
- Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động ở lớp.   
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Hoạt động khởi động: Hs hát bài: ” Lớp chúng mình”
a. Mục tiêu: 
+ Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của Hs về lớp học của mình.
b.Tiến trình tổ chức hoạt động
- Hs nghe và hát theo bài hát theo lời một bài hát về lớp học
- Hs trả lời câu hỏi:
+ Bài hát nói với em điều gì về lớp học?
+ Hs lắng nghe và trả lời câu hỏi: 
      Nhận xét chung dẫn dắt vào bài học: Bài hát nói đến tình cảm và sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Hôm nay chúng ta tìm hiều và chia sẻ về lớp học của mình..
c. Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
* Dự kiến tiêu chí đánh giá:
- Hs trả lời thành câu hoàn chỉnh ( Hs đánh giá Hs, Gv đánh giá Hs)
2. Hoạt động khám phá vấn đề:
       Quan sát tranh trả lời câu hỏi 
- Mục tiêu: Hs nói được tên lớp, địa chỉ lớp học, xác định được vị trí lớp học, biết được các đồ dùng có trong lớp. 
- Tiến trình tổ chức hoạt động: Học sinh thảo luận nhóm.
 Học sinh quan sát tranh 2, 3, 4, 5  (SGK), thảo luận và trả lời câu hỏi: 
+ Tên lớp học của Hoa và Minh là gì?
+ Kể tên các đồ dùng, thiết bị có trong lớphọc?
+ Chúng ta được sắp xếp và trang trí như thế nào?
- Khuyến khích Hs kể ra những đồ dùng khác, ví dụ: ti vi, máy chiếu, đồ dùng trong góc học tập, tủ đồ dùng, …
- Từ đó Gv kết luận: Việc trang bị các thiết bị, đồ dùng trong lớp học phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường. 
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
+ Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
 - Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời  của Hs.
- Dự kiến tiêu chí đánh giá mức độ đạt được:
+ Tinh thần thái độ hợp tác nhiệm vụ
+ Đánh giá sản phẩm thông qua trả lời câu hỏi của nhóm.
3. Hoạt động thực hành:
 - Mục tiêu: Hs nhận biết và kể tên đồ dùng, thiết bị trong lớp học.
- Tiến trình tổ chức hoạt động: 
- Gv tổ chức cho Hs chơi trò chơi: Hỏi – đáp về đồ dùng trong lớp học
 Chuẩn bị:
+ 3 quả chuông báo lệnh (mỗi nhóm 1 quả)
+ Hệ thống câu hỏi: Kể tên 3 đồ dùng trong lớp học, thiết bị treo trên tường; Hs trưng bày sản phẩm sáng tạo của mình ở đâu trong
lớp học?
- Tổ chức chơi:
+ Chia lớp thành 3 nhóm
+ Sau khi nghe câu hỏi từ Gv, nhóm nào bấm chuông trước sẽ được quyền trả lời. Nếu đúng được tính 10 điểm, nếu sai nhóm khác được quyền trả lời
+ Kết thúc trò chơi, nhóm được nhiều điểm là nhóm thắng cuộc.
- Dự kiến sản phẩm: Tùy theo học sinh trả lời.
- Dự kiến tiêu chí đánh giá mức độ đạt được:
+ Hợp tác chia sẻ trong nhóm.
+ Đánh giá sản phẩm thông qua trả lời của các nhóm.
 4. Hoạt động vận dụng: 
* Mục tiêu: Hs kể được tên các đồ dùng, thiết bị có trong lớp học của mình và công dụng của các loại đồ dùng đó. Hs thực hiện giữ gìn cản thận đồ dùng, thiết bị có trong lớp học. 
* Tiến trình tổ chức hoạt động: 
- Gv cũng đưa ra câu hỏi gợi ý:
+ Lớp học của Minh và Hoa có những điểm gì khác với lớp của em?
+Đồ dùng trong lớp Minh và Hoa có khác với lớp của em không?
+Kể tên những đồ dùng khác
- Gv khuyến khích một vài Hs phát biểu về những điểm giống nhau, khác nhau đó.
- Gv kết luận: Lớp học được trang trí khác nhau nhưng đảm bảo các đồ dùng thiết bị để Hs học tập. Các em phải thực hiện việc giữ gìn cẩn thận các đồ dùng, thiết bị đó
*Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
*Dự kiến tiêu chí đánh giá mức độ đạt được:
- Tinh thần thái độ hợp tác nhiệm vụ.
- Đánh giá sản phẩm thông qua trả lời câu hỏi của Hs.
5. Đánh giá:
       Gv đánh giá về thái độ: Hs yêu quý lớp học của mình.
6. Hướng dẫn về nhà:
       Kể cho bố mẹ, anh chị về lớp học của mình.
* Tổng kết tiết học:
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn Hs chuẩn bị bài sau. 
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Thứ Tư ngày 15  tháng 11 năm 2023
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 7: KÍNH YÊU THẦY CÔ (2 TIẾT )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT - HS có khả năng:
- Biết được các công việc hằng ngày của thầy, cô giáo
- Biết thể hiện lòng biết ờn và kính yêu thầy, cô giáo
- Rèn kĩ năng kể chuyện, sắm vai, lắng nghe, tự tin, hợp tác và giải quyết vấn đề, phẩm chất trung thực, trách nhiệm, tôn sư trọng đạo
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: 
- Sưu  tầm câu chuyện về tấm lòng của thầy cô và lòng biết ơn của HS đối với thầy cô
- Một số mẫu thiệp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
2. Học sinh: 
- Thuộc bài hát Cô và mẹ 
- Dụng cụ, vật liệu làm sản phẩm trưng bày vào “Góc tri ân” của lớp và làm thiệp kính tặng thầy, cô
III.CÁC PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC DẠY HỌC TÍCH CỰC.
- Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận theo cặp, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1.Khởi động( 3-4’)
-GV tổ chức cho HS hát bài hát “Cô và mẹ”
+Bài hát nói về điều gì? Em cảm thấy như thế nào khi hát bài hát này?
1. Khám phá- kết nối( 32- 34’)
Hoạt động 1: Chia sẻ những điều thầy cô đã làm cho em hằng ngày
-GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thảo luận, chia sẻ theo gợi ý:
+Em hãy kể lại những điều thầy cô đã làm cho em hằng ngày ở lớp, trường
+Kể lại một câu chuyện em nhớ nhất về thầy, cô giáo
+Nêu cảm nhận của em về thầy, cô giáo
-Mời 1 số HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm
-Khuyến khích HS xung phong kể lại câu chuyện em nhớ nhất về thầy, cô giáo và nêu cảm nhận của em về thầy cô
-Kết luận: Hằng ngày, thầy, cô giáo dạy các em học chữ, làm toán, các kiến thức khoa học, dạy các em múa hát và nhiều điều hay, lẽ phải. Thầy cô luôn ân cần hỏi han các em khi có chuyện không vui và khuyến khích, động viên các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội
Hoạt động 2: Thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô
-GV yêu cầu HS nhắc lại những điều đã khám phá được qua hoạt động 1 và nêu câu hỏi:
+Các em cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô?
+Em đã làm được những gì để thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô?
-Tổ chức thảo luận cặp đôi (hoặc nhóm 4) trả lời câu hỏi trên
-Mời đại diện  nhóm trình bày
-GV nhận xét, khen ngợi HS và 
kết luận: Thầy cô giáo luôn yêu thương, chăm lo dạy dỗ các em. Các em cần tỏ lòng biết ơn và kính yêu thầy cô bằng các việc làm cụ thể như: đi học đúng giờ, chăm chỉ học tập, tập trung nghe giảng, không nói chuyện, không làm việc riêng, tích cực tham gia các hoạt động, tích cực phát biểu ý kiến, làm thiệp, tặng hoa thầy cô,…
-HD HS làm sản phẩm trưng bày vào “Góc tri ân” của lớp
-Nhắc HS chuẩn bị  đồ dùng cần thiết để làm thiệp
3. củng cố - dặn dò( 1-2’)
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị tiết sau
	Tiết 2
1. Khởi động: (4’)
- GV tổ chức cho HS hát bài hát “Cô và mẹ”
2. Thực hành: (24’)
Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 2 tình huống/SGK và hỏi:
  + Tranh ở tình huống 1 nói về điều gì ?
  + Tranh ở tình huống 2 nói về điều gì ?
- GV chốt lại:
  +Tình huống 1: 2 bạn HS nhìn thấy cô giáo không dạy ở lớp mình và tợ hỏi “Mình có chào cô không ?”
+Tình huống 2: 2 bạn HS nhìn thấy cô giáo đang bê chồng sách nặng. Hai bạn nên làm gì?
- GV tổ chức thảo luận cách xử lí tình huống và phân công các bạn sắm vai xử lí tình huống
- GV mời HS trình bày, nhận xét chung
=> Kết luận: Khi gặp thầy cô giáo, dù là thầy cô không dạy lớp mình, các em cần lễ phép chào và giúp thầy cô những việc phù hợp với khả năng của mình. Có như vậy mới xứng đáng là HS ngoan và biết kính trọng, lễ phép thầy, cô giáo
 Hoạt động 4:Làm thiệp để kính tặng thầy cô
- GV nêu câu hỏi: Trong lớp có những bạn nào đã biết làm thiệp?
- Mời 1-2 HS giơ tay  nói về cách làm thiệp.

- GV HD HS làm thiệp theo trình tự
- GV giới thiệu 1 số mẫu thiệp để HS tham khảo
- GV gợi ý cho HS có thể vẽ tranh, làm bông hoa, … để bày tỏ lòng biết ơn của em đối với thầy, cô giáo
- HS thực hành làm sản phẩm theo ý tưởng, ý thích của bản thân
- Tổ chức cho HS tặng thầy cô sản phẩm đã làm được
- GV cảm ơn và dặn dò những điều thầy cô mong muốn ở các em HS của mình
3.Vận dụng: (10’)
Hoạt động 5: Thực hiện những điều thầy cô dạy hằng ngày
- HD HS thường xuyên thực hiện những điều thầy cô dạy để rèn luyện thói quen tốt trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày
*Tổng kết:
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều đã học và cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động
- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Thầy cô giáo dạy em học chữ, học điều hay, lẽ phải để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Em cần biết ơn và kính yêu thầy, cô giáo 
4.Củng cố:(1’)
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò chuẩn bị tiết sau
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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TOÁN
Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số  - Tiết 2
I. Yêu cầu cần đạt
*Kiến thức
- Hiểu được ý nghĩa thực tê' của phép trừ (qua bài toán thực tê' để hình thành phép trừ cần tính).
- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
*HS có cơ hội hình thành phát triển các năng lực, phẩm chất
+ Năng lực tư duy lập luận:  Giải bài toán tình huống thực tê' có liên quan đên phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số (nêu phép tính thích hợp với “tình huống” trong tranh). Rèn luyện tư duy.
+ Năng lực  giao tiếp hợp tác:  khả năng diễn đạt giao tiếp khi giải toán vui, trò chơi, toán thực tế,... 
+ Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng que tính thực hiện được phép trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số.
+ Trách nhiệm: Tích cực hợp tác trong thảo luận nhóm , tham gia trò chơi
II. Đồ dùng dạy – học
- Gv: Bộ đồ dùng học Toán 1 (các mô hình, que tính,...).
- Hs: Bảng con, vở ô li, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
*Hoạt động 1: Khởi động.
Mục tiêu: Củng cố phép trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số.
Phương pháp: Trò chơi
Cách tiến hành 
- Gv gọi 4 Hs đại diện 4 tổ lên thi đặt tính 36 -16
- Hs nêu câu trả lời vào bảng con.
- Gv nhận xét tuyên dương những Hs có kết quả đúng.
*Hoạt động 2: Luyện tập.
 Bài 1 
Mục tiêu: biết cách tính nhẩm trừ hai số tròn chục,phép trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số.
Phương pháp: thực hành.
Cách tiến hành
- Cho Hs biết cách tính nhẩm trừ hai số tròn chục.
- Mẫu: Trừ hai số tròn chục (60 - 20). Hs nhẩm “6 chục - 2 chục = 4 chục”, rồi viết ngay 60 - 20 = 40. Tương tự, Hs tính nhẩm được các phép tính ở câu a, b,c.
       Bài 2
Mục tiêu: Thực hiện thuật toán trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số.
Phương pháp: thực hành.
Cách tiến hành
- Gọi 4Hs đặt tính 4 Hs tính phép trừ (đã đặt tính sẵn)., Hs còn lại thực hiện vào bảng con (theo chỉ định của Gv )
- Hs tính phép trừ (đã đặt tính sẵn). Yêu cầu thực hiện đúng (trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục).
- Nhận xét kết quả bài làm trên bảng của Hs, đưa ra đáp án đúng. 
       Bài 3
Mục tiêu: Thực hiện thuật toán trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số.
Phương pháp: thảo luận nhóm.
Cách tiến hành
- Yêu cầu Hs trao đổi cặp đôi tính theo thứ tự từ trái sang phải (theo chiểu mũi tên):
a) 85 - 25 = 60, 60 - 20 = 40. (Mỗi phép tính có thể “nhẩm”)
- Hs trình bày kết quả trên bảng con , Hs khác nhận xét,GV nhận xét tuyên dương.
b) Củng cố quy tắc tính phép trừ đã học (có thể phát triển nâng cao hơn là phải tìm chữ số thích hợp của mỗi số khi thực hiện phép trừ ở từng hàng đơn vị hoặc ở hàng chục), chẳng hạn:
- Hs biết 9 - 4 = 5 > Nêu số 9 trong ô ở hàng đơn vị.
- Hs biết 5 - 4 = 1 -> Nêu số 4 trong ô ở hàng đơn vị. biết 8 - 6 = 2 Nêu số 6 trong ô ở hàng chục.
- Chia lớp làm nhóm có 4 Hs, phát cho mỗi nhóm các phép tính BTb, Hs trao đổi tìm kết quả.
- Các nhóm trình bày (4 nhóm trình bày) nhóm còn lại nhận xét
- Nhận xét tuyên dương đưa ra đáp án đúng 
Bài 4
Mục tiêu: Giải bài toán tình huống thực tê' có liên quan đên phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số (nêu phép tính thích hợp với “tình huống” trong tranh).
Phương pháp: thực hành.
Cách tiến hành
- Gọi Hs nêu yêu cầu bài tập.
- Gv có thể nêu bài toán, phân tích để (bài toán cho gì, hỏi gì). Từ đó cho Hs đưa ra phép trừ thích hợp.
+ Trong vườn có tất cả bao nhiêu cây nhãn và cây vải? (75 cây)
+ Có bao nhiêu cây nhãn ? (25 cây)
+ Có bao nhiêu cây vải ? Muốn biết có bao nhiêu cây vải chúng ta làm như thế nào? (Hs nêu)
- 1HS lên thực hiện, Hs còn lại làm trên bảng con.
- Nhận xét bài làm của Hs, tuyên dương,  đưa ra đáp án đúng  75 - 25 = 50.
*Hoạt động 4: Vận dụng.
Mục tiêu: Củng cố phép trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số.
Phương pháp: Trò chơi.
Cách tiến hành 
- Gv gọi 4 Hs đại diện 4 tổ lên thi đặt tính 38 -18
- Hs nêu câu trả lời vào bảng con.
- Gv nhận xét tuyên dương những Hs có kết quả đúng.
*Dặn dò
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
- Nhận xét tiết học.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
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TIẾNG VIỆT
Chủ đề 6: THIÊN NHIÊN KÌ THÚ
Bài 1: LOÀI CHIM CỦA BIỂN CẢ (T1+2)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù
      Góp phần hình thành cho Hs năng lực ngôn ngữ cho Hs thông qua:
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng văn bản thông tin đơn giản và ngắn. Hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến văn bản; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.
- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi vê nội dung của văn bản và nội dung được thể hiện trong tranh.
2. Năng lực chung: Góp phần hình thành cho Hs năng lực chung cho Hs: tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất: Góp phần hình thành cho Hs phẩm chất nhân ái: tình yêu đối với đông vật và thiên nhiên nói chung, ý thức bảo vệ thiên nhiên. 
II. Đồ dùng dạy – học
- Giáo viên 
+ Văn bản Loài chim của biển cả viết trên bảng phụ. 
+ Hiểu nghĩa các từ sải cánh, đại dương, màng, dập dềnh, bão để giải nghĩa cho Hs.
- Học sinh: SHS, vở Tập viết 1 (tập 2), bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
1. Khởi động: nghe – nói.
 a. Mục tiêu: Ôn lại bài cũ kết hợp quan sát tranh để tìm hiểu nội dung bài mới. 
 b. Cách tiến hành
- Cho Hs nhắc tên bài học trước “ Ôn tập”.
- Hs đọc các vần: uôn, uông, oai, ươt.
- Gv nhận xét. 
- Yêu cầu Hs quan sát tranh (SGK trang 104), trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Em hãy cho biết điểm giống nhau giữa chim và cá.
- Hs trình bày.
- Vài Hs trình bày, Hs khác bổ sung.
- Gv và Hs thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó giới thiệu chủ điểm  và bài bài đọc  Loài chim của biển cả.
2. Khám phá
 Hoạt động 1: Luyện đọc.
a. Mục tiêu: Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng VB thông tin đơn giản và ngắn.
b. Cách tiến hành
- Gv đọc mẫu toàn văn bản.
- Hướng dẫn Hs luyện phát âm một số từ ngữ khó: loài, trú ẩn, giỏi
- Hs đọc câu
+ Hs đọc nối tiếp từng câu lần 1.
+ Hs đọc nối tiếp câu lần 2. Gv hướng dẫn Hs đọc những câu dài. VD: Hải âu còn bơi rất giỏi/ nhờ chân của chúng có màng như chân vịt.
- Hs đọc đoạn.
+ Gv chia VB thành 2 đoạn (đoạn 1: từ đầu đến có màng như chân vịt, đoạn 2: phần còn lại).
+ Hs nối tiếp nhau đọc từng đoạn (lần 1), Gv kết hợp giải nghĩa từ (sải cánh: độ dài của cánh; đại dương: biển lớn; dập dềnh: chuyển động lên xuống nhịp nhàng trên mặt nước, bão: thời tiết bất thường, có gió mạnh và mưa lớn). 
+ Hs đọc đoạn theo nhóm đôi.
- Đọc toàn văn bản.
+ 2 Hs đọc lại toàn văn bản.
+ Gv đọc lại VB.
TIẾT 2
* Khởi động: Hát vui.
3. Luyện tập
      Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
a. Mục tiêu: Hs hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến văn bản.
b. Cách tiến hành
- Cho Hs đọc đoạn 1, trả lời
+ Hải âu có thể bay xa như thế nào? (Hải âu có thể bay qua những đại dương mênh mông).
+ Ngoài bay xa, hải âu còn có khả năng gì? (Ngoài bay xa, hải âu còn bơi rất giỏi)
- Cho Hs đọc đoạn 2 trả lời 
+ Vì sao hải âu được gọi là loài chim báo bão? (Khi trời sắp có bão, hải âu bay thành đàn tìm chỗ trú ẩn).
- Hs lần lượt trả lời câu hỏi, các Hs khác nhận xét.
- Gv nhận xét, tuyên dương Hs.
 Hoạt động 3: Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a, b ở mục 3.
a. Mục tiêu: Hs hiểu, trả lời chính xác câu hỏi & viết đúng nội dung câu hỏi.
b. Cách tiến hành
- Gv nêu yêu cầu của BT. 
- Gv hỏi: Hải âu có thể bay ( ...).
            Ngoài bay xa, hải âu còn (...).
- Vài Hs trả lời, Hs nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Hs viết vào vở, lưu ý thêm Hs chữa đầu câu cần phải viết  hoa.
- Gv kiểm tra và nhận xét bài viết của Hs.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
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Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngần
